
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH NHÓM CÁN BỘ HỖ TRỢ VÀ CÁN BỘ ĐOÀN THỂ THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến 17 tháng 7 năm 2024) 

 

Thời gian: 8h30-9h45 ngày 14/7/2024 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Phòng số 6 (P.202 – A9) 

Cán bộ hỗ trợ: Hoàng Diệu Linh. ĐT: 0983707803 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ* 

Thâm 

niên công 

tác 

Lĩnh vực, Đơn vị công tác Điện thoại Email 

 Đại diện cán bộ hỗ trợ 

1.  Trần Thị Hằng 1982 ĐH 18 năm CB VP khoa Điện tử 0944441594 tranthihang@tnut.edu.vn 

2.  Phạm Duy Khánh 1981 ThS 17 năm Trợ lý CM khoa Điện tử 0972992282 duykhanh@tnut.edu.vn 

3.  Bùi Thị Thi 1978 ThS 24 năm CNL-VCHT, khoa Điện tử 0979343064 buithithi@tnut.edu.vn 

4.  Nguyễn Hồng Minh 1980 ĐH 22 năm CB VP khoa KTOT&MĐL 0948875109 nguyenhongminh@tnut.edu.vn 

5.  Đoàn Thanh Bình 1984 ThS 04 năm Trợ lý SV KTOT&MĐL 0395945682 doanbinh@tnut.edu.vn 

6.  Lương Thị Bích Ngọc 1986 ThS 15 năm CB VP khoa CN CĐ&ĐT 0983120118 luongthibichngoctn86@gmail.com 

7.  Dương Thị Hoà Nghĩa 1981 ThS 18 năm CB VP khoa XD&MT 0936639299 duonghoanghia@gmail.com 

8.  La Thanh Thùy 1980 ThS 21 năm 
CB phòng Đào tạo 

(bộ phận Khảo thí) 
0982157347 thuycntt@tnut.edu.vn 

9.  Mai Huy Toàn 1981 ThS 14 năm CB phòng Đào tạo 0986060969 maihuytoan@tnut.edu.vn 

mailto:duykhanh@tnut.edu.vn
mailto:luongthibichngoctn86@gmail.com


TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ* 

Thâm 

niên công 

tác 

Lĩnh vực, Đơn vị công tác Điện thoại Email 

(bộ phận điểm và xét kết quả học 

tập) 

10.  Lê Thị Đỗ Oanh 1979 ThS 21 năm 
CB phòng QLNH&TTTV 

(bộ phận quản lý sinh viên) 
0979753255 ledooanh@gmail.com 

11.  Lê Thị Hương 1978 ThS 20 năm 
CB phòng QLNH&TTTV 

(bộ phận Thư viện) 
0912737068 huongtv@tnut.edu.vn 

12.  Phạm Quang Hiếu 1980 ThS 19 năm 
CB phòng QLNH&TTTV 

(bộ phận CNTT) 
0983060105 quanghieu@tnut.edu.vn 

13.  Dương Thị Thúy Hà 1971 Y sĩ 14 năm 
CB phòng QT-PV 

(bộ phận Y tế) 
0388946115 duongthithuyha@tnut.vn 

14.  Nguyễn Thái Vĩnh 1976 ThS 24 năm 
CB phòng QT-PV 

(bộ phận quản lý CSVC) 
0983537705 vinhdhktcn@gmail.com 

15.  Phạm Thị Bích Hà 1974 ĐH 21 năm 
CB trung tâm DVTH 

(bộ phận giảng đường) 
0914891268 bichhapham1974@gmail.com 

16.  Phí Đức Thắng 1988 ĐH 13 năm 
CB trung tâm DVTH 

(bộ phận KTX) 
0886627777 ducthangtnvn@gmail.com 

17.  Văn Thị Lý 1988 ĐH 12 năm CB phòng Hành chính-Tổ chức 0349780236 vanthily@tnut.edu.vn 

18.  Nghiêm Văn Tiền 1976 ĐH 19 năm 
CB Phòng KH -TC 

(bộ phận hỗ trợ thu nộp học phí) 
0987904155 nghiemvantien@gmail.com 

19.  Nguyễn Thị Trang Nhung 1990 ThS 10 năm 
CB phòng KHCN&HTQT 

(bộ phận đề tài KHCN của SV) 
0974313649 trangnhung232@gmail.com 

20.  Nguyễn Thị Chúc 1983 ĐH 18 năm 
CB trung tâm TS&TT 

(bộ phận công tác tuyển sinh) 
0979462832 chucnguyendhtn@gmail.com 

21.  Nguyễn Thị Minh Tâm 1979 ĐH 23 năm CB Trung tâm HTDN 0915343266 nguyenminhtamcn@gmail.com 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ* 

Thâm 

niên công 

tác 

Lĩnh vực, Đơn vị công tác Điện thoại Email 

(bộ phận hợp tác doanh nghiệp) 

22.  Nguyễn Thị Thanh Thảo 1986 ThS 15 năm 
CB Phòng TT&QLCL 

(mảng công tác Thanh tra) 
0918322422 thao196@tnut.edu.vn 

 Đại diện cán bộ đoàn thể 

23.  Nguyễn Thị Thu Dung 1985 ThS 15 năm VP Công đoàn Trường 0978052658 thudung1811@tnut.edu.vn 

24.  Bùi Kim Thi 1997 ThS 03 năm Đại diện Đoàn thanh niên Trường 0388484567 Buithi-tdh@tnut.edu.vn 

25.  Phùng Thị Thu Hiền 1982 ThS 18 năm Đại diện VP Đảng ủy Trường 0986060545 phungthuhien@tnut.edu.vn 

26.  Bùi Thị Xiêm 1983 ThS 17 năm 
CB VP khoa KTCN,  

Đại diện CĐ Khoa 
0946330258 Buithixiem83@gmail.com 

 

Danh sách gồm 26 người./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
 

 


